
    

                

                

                

                                   

        -       -           

       s : 64/2022/HNGĐ-ST 

Ngày: 31-10-2022 
V/v ly hô , tra h chấp về  uôi co  

 

          

                                        

                                                 

-    n  p  n       n    t    s  t  m   m c : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ô g Ngô Nguyễ  Mi h Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.  à Nguyễ  Thị Thu Thu; 

                                        2.  à Nguyễ  Thị Lệ Mỹ. 

-   ư ký p  ên to :  à Đi h Thị Khuyế  - Thư ký Toà     hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện D u   ến , tỉn  Bìn  Dư n  

t am   a p  ên tòa:  à Nguyễ  Thị Tha h  ì h – Kiểm s t viê . 

Ngày 31 th  g 10  ăm 2022, t i tr  s  T a     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, 

tỉ h  ì h Dươ g   t    sơ th m cô g khai v     Hô   hâ  gia  ì h th   ý s  

449/2022/TLST-HNGĐ  gày 10 th  g 10  ăm 2022 về việc  Ly hô , tra h 

chấp về  uôi co ” theo Quyết  ị h  ưa v     ra   t    s  67/2022/QĐXXST-

HNGĐ  gày 17 th  g 10  ăm 2022 gi a c c  ươ g s :  

- Nguyê   ơ :  à Nguyễ  Thị Hồ g N, si h  ăm 1983; HKTT: Ấp Đ,  ã 

T, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g. Xi  vắ g mặt. 

-  ị  ơ : Ô g Ph m Vă  D, si h  ăm 1981; HKTT: S  A ấp B,  ã S, 

huyệ  M, Thà h ph  Hồ Chí Mi h. T m trú: Ấp Đ,  ã T, huyệ  D, tỉ h  ì h 

Dươ g. Xi  vắ g mặt. 

          Ụ   : 

*  ạ    n k ở  k ện n  y 06/10/2022,   n   n vắn  mặt v  quá trìn  tố 

tụn  n uyên   n b  N uyễn   ị   n  N trìn  b y:  

 à N và ô g D chu g s  g với  hau từ  ăm 2000, hô   hâ  t   guyệ , có 

tổ chức  ễ cưới và có  ă g ký kết hô  t i Ủy ba   hâ  dâ   ã S, huyệ  M, 

Thà h ph  Hồ Chí Mi h vào  gày 14/10/2005. Tro g qu  trì h chu g s  g có 

03 co  chu g tê  Ph m Thị Hồ g N1, si h  gày 10/10/2000; Ph m M  h Q, 

si h  gày 01/11/2006; Ph m Ngọc G, si h  gày 27/6/2015.  à N yêu cầu  ược 

tr c tiếp  uôi dưỡ g, chăm sóc co  chu g tê  Ph m M  h Q và Ph m Ngọc G, 
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khô g yêu cầu ô g D cấp dưỡ g  uôi co  chu g. Đ i với co  chu g tê  Ph m 

Thị Hồ g N1  ã trư  g thà h, khô g yêu cầu T a    gi i quyết. Tài s   chu g, 

 ợ chu g: Khô g tra h chấp  ê  khô g yêu cầu T a    gi i quyết.  

Lý do  i   y hô : Tro g qu  trì h chu g s  g vợ chồ g  uô  bất  ồ g 

qua   iểm,   y ra  hiều cãi vã do khô g hợp tí h tì h, ô g D khô g có s  qua  

tâm chăm sóc gia  ì h, cuộc s  g chu g khô g c   tì h c m, khô g có h  h 

phúc, mâu thuẫ   gày cà g trầm trọ g, tì h c m vợ chồ g khô g thể hà  gắ  

 ược   a  ê  bà N yêu cầu  y hô  với ô g D. 

*  ạ  b ên bản lấy lờ  k a  n  y 11/10/2022,   n   n vắn  mặt bị   n 

ôn  P ạm Văn D trìn  b y:  

Ô g D và bà N chu g s  g từ  ăm 1998, có tổ chức  ễ cưới và có  ă g ký 

kết hô  t i Ủy ba   hâ  dâ   ã S, huyệ  M, Thà h ph  Hồ Chí Mi h vào  gày 

14/10/2005. Tro g qu  trì h chu g s  g gi a bà N và ô g D có 03  gười co  

chu g tê  Ph m Thị Hồ g N1, si h  gày 10/10/2000; Ph m M  h Q, si h  gày 

01/11/2006; Ph m Ngọc G, si h  gày 27/6/2015. Hiệ  co  chu g  a g s  g 

cù g bà N t i ấp Đ,  ã T, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g và do bà N tr c tiếp chăm 

sóc,  uôi dưỡ g. Ô g D cho rằ g gi a bà N và ô g D khô g   y ra mâu thuẫ  

gì, mặc dù b   thâ  có tham gia    h b c  hư g  ó khô g ph i  à mâu thuẫ  

 ê  trước yêu cầu kh i kiệ  của bà N thì ô g D khô g  ồ g ý  y hô , về co  

chu g ô g D  ồ g ý  ể bà N chăm sóc,  uôi dưỡ g và ô g D khô g cấp dưỡ g 

 uôi co . Tài s   chu g,  ợ chu g thì khô g tra h chấp, khô g yêu cầu T a    

gi i quyết. 

*  ạ  bản tự k a  n  y 11/10/2022,   n   n vắn  mặt ý k ến của con 

c un  tên P ạm Mạn  Q v  P ạm N ọc G t ể   ện:  

 à Nguyễ  Thị Hồ g N và ô g Ph m Vă  D  y hô  thì ch u Q, ch u G có 

 guyệ  vọ g  ược chu g s  g với với mẹ  à bà N. 

* Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện D u   ến , tỉn  Bìn  Dư n  

t am   a p  ên tòa c  ý k ến:  

Về thủ t c t  t  g: Việc tuâ  theo ph p  uật tro g su t qu  trì h t  t  g  à 

 ú g quy  ị h ph p  uật. 

Về  ội du g v    : Yêu cầu kh i kiệ  của  guyê   ơ   à có că  cứ. Vì 

vậy,  ề  ghị Hội  ồ g   t    chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  

 ơ . 

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ sơ v      ã  ược th m tra t i 

phiê  t a, că  cứ vào kết qu  tra h t  g t i phiê  t a, Hội  ồ g   t     hậ  

 ị h:  

[1] Về th m quyề  gi i quyết: Qua  hệ ph p  uật  à   y hô , tra h chấp về 

 uôi co ”  ược quy  ị h t i kho   1 Điều 28 của  ộ  uật T  t  g dâ  s ; bị  ơ  

có  ịa chỉ t m trú t i ấp Đ,  ã T, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g  ê  v  việc thuộc 
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th m quyề  gi i quyết của T a     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g 

theo quy  ị h t i kho   1 Điều 35, kho   1 Điều 39 của  ộ  uật T  t  g dâ  s . 

[2] Nguyê   ơ  bà Nguyễ  Thị Hồ g N và bị  ơ  ô g Ph m Vă  D có 

 ơ  yêu cầu gi i quyết vắ g mặt. Vì vậy, Hội  ồ g   t    tiế  hà h   t    vắ g 

mặt  guyê   ơ , bị  ơ  theo Điều 227, 228 của  ộ  uật T  t  g dâ  s .  

[3] Về  ội du g tra h chấp:  

[3.1] Về qua  hệ hô   hâ : Nguyê   ơ  cho rằ g tro g qu  trì h chu g 

s  g vợ chồ g thườ g  uyê  ph t si h mâu thuẫ , bất  ồ g qua   iểm s  g. 

Điều  ày  ã  àm   h hư  g  ế  cuộc s  g và ti h thầ  của hai bê . Vì vậy, 

 guyê   ơ   àm  ơ   i   y hô  với bị  ơ .  ị  ơ  khô g  ồ g ý  y hô . Tro g 

qu  trì h gi i quyết v    , T a     ã tiế  hà h   c mi h tì h tr  g mâu thuẫ  

gia  ì h của  guyê   ơ  và bị  ơ  t i  ịa phươ g thể hiệ , tro g qu  trì h s  g 

chu g s  g với  hau hai bê  thườ g  uyê    y ra mâu thuẫ ,  guyê   ơ  ô g 

D  à  gười ham mê cờ b c, khô g  o  àm việc  ể chăm sóc gia  ì h. Ô g D  ã 

chấp hà h       h b c vào  ăm 2020  hư g sau  ó về vẫ  khô g s a  ổi mà 

tiếp t c bị cô g a  bắt về tội    h b c. T i  ịa phươ g, ô g D có gây r i trật t  

cô g cộ g  àm   h hư  g  ế  a   i h trật t  t i  ịa phươ g. Đ i với bà N  à 

 gười hiề   à h, s  g h a  hã với mọi  gười và  ã  hiều  ầ  tha thứ cho ô g D 

 ể cù g  hau chăm sóc co  c i,  ây d  g h  h phúc gia  ì h  hư g ô g D 

khô g có thiệ  chí s a  ổi. Như vậy, mâu thuẫ  gi a  guyê   ơ  và bị  ơ   ã 

trầm trọ g, m c  ích hô   hâ  khô g   t  ược. Yêu cầu  y hô  của  guyê   ơ  

 à có cơ s   ê  Hội  ồ g   t    chấp  hậ . 

[3.2] Về co  chu g: Qu  trì h chu g s  g  guyê   ơ  bà N và bị  ơ  ô g 

D có 03  gười co  chu g tê  Ph m Thị Hồ g N1, si h  gày 10/10/2000; Ph m 

M  h Q, si h  gày 01/11/2006; Ph m Ngọc G, si h  gày 27/6/2015. Nguyê  

 ơ  yêu cầu  ược tr c tiếp chăm sóc,  uôi dưỡ g 02 co  chu g tê  Ph m M  h 

Q, Ph m Ngọc G và khô g yêu cầu ô g D cấp dưỡ g  uôi co . Đ i với co  

chu g tê  Ph m Thị Hồ g N1  ã trư  g thà h  ê  khô g yêu cầu gi i quyết. 

X t thấy, hiệ   ay ch u Ph m M  h Q, Ph m Ngọc G  a g s  g cù g  guyê  

 ơ , bị  ơ   ã bị   t    và ph i chấp hà h    theo        hì h s  sơ th m s  

76/2022/HS-ST  gày 22/9/2022 của T a     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h 

 ì h Dươ g. Vì vậy,  ể   m b o s  ph t triể  tâm si h  ý   trẻ vị thà h  iê  và 

phù hợp với  guyệ  vọ g của co  chu g t i b   t  khai  gày 11/10/2022  ê  

việc giao co  chu g cho  guyê   ơ  tr c tiếp chăm sóc,  uôi dưỡ g  à phù hợp 

theo quy  ị h t i Điều 81 Luật Hô   hâ  và gia  ì h  ăm 2014. Đ i với co  

chu g tê  Ph m Thị Hồ g N1  ã trư  g thà h  ươ g s  khô g yêu cầu  ê  

khô g  em   t. 

[3.3] Về mức cấp dưỡ g  uôi co : Nguyê   ơ  khô g yêu cầu  ê  Hội 

 ồ g   t    khô g xem   t. 

[3.4] Tài s   chu g,  ợ chu g: Đươ g s  khô g tra h chấp  ê  Hội  ồ g 

  t    khô g  em   t. 
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[4] Qua   iểm về  ội du g gi i quyết v     của   i diệ  Việ  kiểm s t 

 hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g t i phiê  t a  à có că  cứ. 

[5] Về    phí hô   hâ  gia  ì h sơ th m: Nguyê   ơ  ph i chịu theo quy 

 ị h của ph p  uật. 

Vì các lẽ trên, 

Q      Ị  : 

- Că  cứ vào c c Điều 28, 35, 39, 147, 227, 228, 235, 266, 273 của  ộ 

 uật T  t  g dâ  s   ăm 2015. 

- Că  cứ vào c c Điều 56, 81, 82, 83, 84 Luật Hô   hâ  và gia  ì h  ăm 

2014. 

- Că  cứ vào  iểm a Kho   5 Điều 27 Nghị Quyết s  

326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  thườ g v  Qu c hội khóa 

14 về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  d  g    phí và  ệ phí T a   .  

Tuyên xử: 

1. Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê   ơ  bà Nguyễ  Thị Hồ g N  

  i với bị  ơ  ô g Ph m Vă  D về việc  Ly hô , tra h chấp về  uôi co ”. 

- Về hô   hâ :  à Nguyễ  Thị Hồ g N  ược  y hô  với ô g Ph m Vă  

D. 

- Về co  chu g: Giao cho bà Nguyễ  Thị Hồ g N tr c tiếp chăm sóc, 

 uôi dưỡ g 02 co  chu g tê  Ph m M  h Q, si h  gày 01/11/2006 và Ph m 

Ngọc G, si h  gày 27/6/2015. Ghi  hậ  s  t   guyệ  của bà Nguyễ  Thị Hồ g 

N về việc khô g yêu cầu ô g Ph m Vă  D cấp dưỡ g  uôi co . Đ i với co  

chu g tê  Ph m Thị Hồ g N1, si h  gày 10/10/2000  ã trư  g thà h  ươ g s  

khô g yêu cầu  ê  khô g  em   t gi i quyết. 

Hai bê   ược quyề  thăm  om, chăm sóc, gi o d c co  chu g theo quy 

 ị h của ph p  uật. Người khô g tr c tiếp  uôi co  có quyề ,  ghĩa v  thăm 

 om co  mà khô g ai  ược c   tr . Người khô g tr c tiếp  uôi co    m d  g 

việc thăm  om co   ể c   tr  hoặc gây   h hư  g  ấu  ế  việc trô g  om, 

chăm sóc,  uôi dưỡ g và gi o d c co  thì  gười tr c tiếp  uôi co  có quyề  yêu 

cầu T a    h   chế quyề  thăm  om co  của  gười  ó. Vì  ợi ích của co , T a 

   có thể quyết  ị h thay  ổi  gười tr c tiếp  uôi co , mức cấp dưỡ g  uôi co  

khi có  ơ  yêu cầu.  

- Về tài s   chu g,  ợ chu g: Khô g tra h chấp  ê  khô g  em   t. 

2. Về    phí hô   hâ  và gia  ì h sơ th m:  à Nguyễ  Thị Hồ g N ph i 

 ộp 300.000  ồ g (ba trăm  gà   ồ g) và  ược khấu trừ vào s  tiề  300.000 

 ồ g (ba trăm  gà   ồ g) mà bà N  ã  ộp theo biê   ai thu tiề  t m ứ g    phí 

s  AA/2021/0010973  gày 10/10/2022 của Chi c c Thi hà h    dâ  s  huyệ  

Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. 
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3. Về quyề  kh  g c o: Nguyê   ơ , bị  ơ  vắ g mặt t i phiê  t a  ược 

quyề  kh  g c o b      tro g thời h   15  gày kể từ  gày  hậ   ược b      

hoặc kể từ  gày b       ược  iêm yết theo quy  ị h của ph p  uật./. 

 
- TAND tỉ h  ì h Dươ g;   

- VKSND huyệ  Dầu Tiế g; 

- CCTHADS huyệ  Dầu Tiế g; 

- UBND  ã T; 

- C c  ươ g s ; 

- Lưu: VT, hồ sơ v    .  

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê   OÀ 

 

 

 

 

 gô  guyễ   i   Sơ  
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